
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách 

chuyên môn

Số Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ Loại hình

1

Nhà thuốc Sơn 

Nữ

Thôn Nam Anh, xã 

Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 823 1243 Nguyễn Thị Nữ

1865/CCHN-D-

SYT-ĐNA 10/10/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

2

Quầy thuốc Hồng 

Hà

Thôn Nam Thạnh, 

xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 304 1244

Đoàn Thị Hồng 

Hà

456/CCHN-D-

SYT-ĐNO 8/5/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ trung họcQuầy thuốc

3

Quầy thuốc Diệu 

Hoà

số 100 Trần Hưng 

Đạo, thị trấn 

Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 505 1245

Lê Thị Diệu 

Hoà

104/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/8/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc
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4

Nhà thuốc Kim 

Oanh

Thôn 7, xã Đắk 

Đrông, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 824 1246 Lâm Thị Hậu

1082/CCHN-D-

SYT-ĐNO 22/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

5

Quầy thuốc Thảo 

Nguyên

Thôn Trung Tâm, 

xã Đắk Wil, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 825 1247

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

24067/CCHN-D-

SYT-ĐL 26/3/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Quầy thuốc

6

Quầy thuốc Ngọc 

Bích

Thôn Thuận Tình, 

xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 826 1248

Đoàn Thị Ngọc 

Bích

246/CCHN-D-

SYT-ĐNO 2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

7

Quầy thuốc Tố 

Loan

Tổ 1, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông 297 1249

Phạm Thị Tố 

Loan

0216/BD-

CCHND 30/9/2013

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc



8

Quầy thuốc 

Nguyễn Hằng

Thôn Sadaco, xã 

Quảng Tín, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 827 1250

Nguyễn Thị 

Hằng

1104/CCHN-D-

SYT-ĐNO 17/11/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Cử nhân 

thực hành 

dược (hệ 

cao đẳng) Quầy thuốc

9

Quầy thuốc Hồng 

Ân

Thôn 2, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông 97 1251

Trần Công 

Kiểm

119/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

10

Quầy thuốc Phúc 

Hưng

Thôn 3, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông 104 1252

Lý Thị Thu 

Hồng

443/CCHN-D-

SYT-ĐNO 9/4/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

11

Quầy thuốc 

Thiện Tâm

Thôn Quảng Trung, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 828 1253

Huỳnh Trần 

Thi Ngoan

1103/CCHN-D-

SYT-ĐNO 17/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

cao đẳng Quầy thuốc



12

Quầy thuốc Gia 

Phú

Thôn 2, xã Quảng 

Trực, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 100 1254 Vũ Thị Phượng

494/CCHN-D-

SYT-ĐNO 4/7/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

13

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp số 

19

Thôn 3, xã Đák Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 172 1255 Vũ Thanh Thuỳ

224/CCHN-D-

SYT-ĐNO 21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

14

Quầy thuốc Tuy 

Đức

Thôn 3, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 49 1256 Lê Thị Phụng

280/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

15

Quầy thuốc Hùng 

Quang

Thôn Quảng Hợp, 

xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 794 1257 Vũ Thị Quang

1110/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

cao đẳng Quầy thuốc

16

Quầy thuốc Hạnh 

Phúc

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 829 1258 Triệu Thị Tâm

8188/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 7/8/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược Quầy thuốc

17

Nhà thuốc Thành 

Tâm

Đường Võ Văn 

Kiệt, phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 830 1259 H Hương

749/CCHN-D-

SYT-ĐNO 4/2/2020

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc



18

Quầy thuốc Bảo 

Hưng

Thôn Hoà Phong, 

xã Đắk Sắk, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 79 1260 Đoàn Thị Thơ

355/CCHN-D-

SYT-ĐNO 13/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc
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